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UNIT 7 

I. SOME AND ANY 

- SOME và ANY là hai tính từ chỉ số lượng bất định. Chúng được dùng trước danh 

từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều. 

 

 

II. MODAL VERBS IN CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1 

Động từ khuyết thiếu trong câu điều kiện loại 1. 

 

Câu điều kiện này điều kiện có thể hoặc không thể thực hiện trong tương lai. 

Ex: 

 I will buy a big house if I have enough money. 

 I will be late for school if you don’t drive faster. 

 If he wants to pass the exam, he must study harder. 

 

If - clause (Mệnh đề If) Main clause (Mệnh đề chính) 
If + S + V (present 
simple) 

S + will/ can/ may/ must + V (bare infinitive) 

1. SOME (MỘT VÀI, MỘT ÍT) 2. ANY (NÀO) 
- Some được dùng trong câu khẳng 
định và lời mời, yêu cầu 

- Any được dùng trong câu phủ định 
hoặc câu hỏi. 

Ex: Would you like some tea? (Bạn 
dùng một ít trà nhé?) 

Ex: Do you have any pens? (Bạn có 
chiếc bút nào không?) 

- Some đứng trước danh từ không đếm 
được hoặc danh từ đếm được số nhiều. 

- Any đứng trước danh từ không đếm 
được hoặc danh từ đếm được số nhiều. 

Ex: 
There are some butter. (Có một chút 
bơ) There are some eggs. (Có một vài 
quả trứng) 

Ex: 
There isn’t any butter. (Không có chút 
bơ nào cả.) 
Are there any eggs?(Có quả trứng nào 
không?) 
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